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Phân loại thuê tài sảnPhân loại thuê tài sản
 Thuê tài s n: Là s  th a thu n gi a bên ả ự ỏ ậ ữThuê tài s n: Là s  th a thu n gi a bên ả ự ỏ ậ ữ

cho thuê và bên thuê v  vi c bên cho thuê ề ệcho thuê và bên thuê v  vi c bên cho thuê ề ệ
chuy n quy n s  d ng tài s n cho bên thuê ể ề ử ụ ảchuy n quy n s  d ng tài s n cho bên thuê ể ề ử ụ ả
trong m t kho ng th i gian nh t đ nh đ  ộ ả ờ ấ ị ểtrong m t kho ng th i gian nh t đ nh đ  ộ ả ờ ấ ị ể
đ c nh n ti n cho thuê m t l n ho c ượ ậ ề ộ ầ ặđ c nh n ti n cho thuê m t l n ho c ượ ậ ề ộ ầ ặ
nhi u l nề ầnhi u l nề ầ

      Thuê tài sản gồm:Thuê tài sản gồm:
          - Thuê tài chính - Thuê tài chính 
          - Thuê ho t đ ngạ ộ- Thuê ho t đ ngạ ộ



  

Phân loại thuê tài sảnPhân loại thuê tài sản
  
 Phân lo i thuê tài s n ph i căn c  vào b n ch t ạ ả ả ứ ả ấPhân lo i thuê tài s n ph i căn c  vào b n ch t ạ ả ả ứ ả ấ

các đi u kho n trong h p đ ng và ph i th c ề ả ợ ồ ả ựcác đi u kho n trong h p đ ng và ph i th c ề ả ợ ồ ả ự
hi n ngay t i th i đi m kh i đ u thuê tài s n. ệ ạ ờ ể ở ầ ảhi n ngay t i th i đi m kh i đ u thuê tài s n. ệ ạ ờ ể ở ầ ả

   Phân lo i thuê tài s n đ c căn c  vào m c đ  ạ ả ượ ứ ứ ộPhân lo i thuê tài s n đ c căn c  vào m c đ  ạ ả ượ ứ ứ ộ
chuy n giao các r i ro và l i ích g n li n v i ể ủ ợ ắ ề ớchuy n giao các r i ro và l i ích g n li n v i ể ủ ợ ắ ề ớ
quy n s  h u tài s n thuê t  bên cho thuê cho ề ở ữ ả ừquy n s  h u tài s n thuê t  bên cho thuê cho ề ở ữ ả ừ
bên thuê. bên thuê. 



  

Phân loại thuê tài sảnPhân loại thuê tài sản
1.1. Thuê tài chính: 1.1. Thuê tài chính: 
 Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển 

giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản 
cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào 
cuối thời hạn thuê.cuối thời hạn thuê.

 Hợp đồng thuê tài sản được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu Hợp đồng thuê tài sản được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu 
hợp đồng thoả mãn ít nhất một trong ba (3) trường hợp sau:hợp đồng thoả mãn ít nhất một trong ba (3) trường hợp sau:
++Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên 
quan đến việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê;quan đến việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê;
++Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá 
trị còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê;trị còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê;
++Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn 
hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trường.hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trường.



  

Phân loại thuê tài sảnPhân loại thuê tài sản
 Ví dụ 1: Ngày 01 tháng 1 năm 2008, Công ty A ký Ví dụ 1: Ngày 01 tháng 1 năm 2008, Công ty A ký 

hợp đồng thuê thiết bị của Công ty TNHH B trong 3 hợp đồng thuê thiết bị của Công ty TNHH B trong 3 
năm. Thời gian sử dụng hữu ích của thiết bị là 4,5 năm. Thời gian sử dụng hữu ích của thiết bị là 4,5 
năm. Giá trị hợp lý của thiết bị tại thời điểm thuê là năm. Giá trị hợp lý của thiết bị tại thời điểm thuê là 
500 triệu đồng. Tiền thuê sẽ phải trả 6 tháng một 500 triệu đồng. Tiền thuê sẽ phải trả 6 tháng một 
lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Tiền thuê lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Tiền thuê 
được trả  6 kỳ mỗi kỳ được trả  6 kỳ mỗi kỳ 9090 triệu.  Giá trị hiện tại của  triệu.  Giá trị hiện tại của 
khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu là 4khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu là 43232 triệu.  triệu. 
Công ty A đã nhận thiết bị vào ngày 1 tháng 1 năm Công ty A đã nhận thiết bị vào ngày 1 tháng 1 năm 
2008.2008.
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Hợp đồng thuê tài sản này được phân loại là Hợp đồng thuê tài sản này được phân loại là 

thuê tài chính vì:thuê tài chính vì:
 Thời hạn thuê tài sản chiếm phần lớn thời Thời hạn thuê tài sản chiếm phần lớn thời 

gian sử dụng kinh tế của tài sản (93%) cho gian sử dụng kinh tế của tài sản (93%) cho 
dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu.dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu.

 Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị 
hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối 
thiểu chiếm phần lớn (92%) giá trị hợp lý của thiểu chiếm phần lớn (92%) giá trị hợp lý của 
tài sản thuê.tài sản thuê.  
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 1.2.2. Thuê ho t đ ng:ạ ộ1.2.2. Thuê ho t đ ng:ạ ộ
 Thuê tài s n đ c phân lo i là thuê ho t ả ượ ạ ạThuê tài s n đ c phân lo i là thuê ho t ả ượ ạ ạ

đ ng n u n i dung c a h p đ ng thuê tài ộ ế ộ ủ ợ ồđ ng n u n i dung c a h p đ ng thuê tài ộ ế ộ ủ ợ ồ
s n không có s  chuy n giao ph n l n r i ro ả ự ể ầ ớ ủs n không có s  chuy n giao ph n l n r i ro ả ự ể ầ ớ ủ
và l i ích g n li n v i quy n s  h u tài s n.ợ ắ ề ớ ề ở ữ ảvà l i ích g n li n v i quy n s  h u tài s n.ợ ắ ề ớ ề ở ữ ả

   Thuê tài s n là quy n s  d ng đ t th ng ả ề ử ụ ấ ườThuê tài s n là quy n s  d ng đ t th ng ả ề ử ụ ấ ườ
đ c phân lo i là thuê ho t đ ng ượ ạ ạ ộđ c phân lo i là thuê ho t đ ng ượ ạ ạ ộ



  

Ghi nh n thuê tài s n tài chính ậ ảGhi nh n thuê tài s n tài chính ậ ả
trong BCTCtrong BCTC

 BBên thuêên thuê

      T i th i đi m nh n tài s n thuê, bên thuê ghi ạ ờ ể ậ ảT i th i đi m nh n tài s n thuê, bên thuê ghi ạ ờ ể ậ ả
nh n giá tr  tài s n thuê tài chính và n  g c ậ ị ả ợ ốnh n giá tr  tài s n thuê tài chính và n  g c ậ ị ả ợ ố
ph i tr  v  thuê tài chính v i cùng m t giá tr  ả ả ề ớ ộ ịph i tr  v  thuê tài chính v i cùng m t giá tr  ả ả ề ớ ộ ị
b ng v i giá tr  h p lý c a tài s n thuê. N u ằ ớ ị ợ ủ ả ếb ng v i giá tr  h p lý c a tài s n thuê. N u ằ ớ ị ợ ủ ả ế
giá tr  h p lý c a tài s n thuê cao h n giá tr  ị ợ ủ ả ơ ịgiá tr  h p lý c a tài s n thuê cao h n giá tr  ị ợ ủ ả ơ ị
hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i ệ ạ ủ ả ề ốhi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i ệ ạ ủ ả ề ố
thi u thì ghi theo giá tr  hi n t i c a kho n ể ị ệ ạ ủ ảthi u thì ghi theo giá tr  hi n t i c a kho n ể ị ệ ạ ủ ả
thanh toán ti n thuê t i thi u.ề ố ểthanh toán ti n thuê t i thi u.ề ố ể
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trong BCTCtrong BCTC

 Giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u ị ệ ạ ủ ả ề ố ểGiá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u ị ệ ạ ủ ả ề ố ể
đ c tính theo công th c:              ượ ứđ c tính theo công th c:              ượ ứ

                            n   n             aa
 PV = ∑   --------------PV = ∑   --------------
                            tt==11          (1+ i)t (1+ i)t 
 Trong đó:   Trong đó:   

                PV  là giá tr  hi n t iị ệ ạPV  là giá tr  hi n t iị ệ ạ
                t:   là th i gian thuêờt:   là th i gian thuêờ
                i:   là lãi su t ng m đ nh ho c lãi su t đi vay ngân hàng ấ ầ ị ặ ấi:   là lãi su t ng m đ nh ho c lãi su t đi vay ngân hàng ấ ầ ị ặ ấ

c a bên đi thuê t i th i đi m thuêủ ạ ờ ểc a bên đi thuê t i th i đi m thuêủ ạ ờ ể
              a:  là kho n thanh toán ti n thuê t i thi u. Kho n thanh ả ề ố ể ảa:  là kho n thanh toán ti n thuê t i thi u. Kho n thanh ả ề ố ể ả

toán ti n thuê t i thi u  đ c tính theo t ng tr ng h p ề ố ể ượ ừ ườ ợtoán ti n thuê t i thi u  đ c tính theo t ng tr ng h p ề ố ể ượ ừ ườ ợ
c a h p đ ng.ủ ợ ồc a h p đ ng.ủ ợ ồ
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 Ví d  2:ụVí d  2:ụ  Gi  s  Công ty TNHH A có 1 h p ả ử ợ Gi  s  Công ty TNHH A có 1 h p ả ử ợ
đ ng thuê ô tô trong th i h n 3 năm, giá tr  ồ ờ ạ ịđ ng thuê ô tô trong th i h n 3 năm, giá tr  ồ ờ ạ ị
h p lý c a ô tô là 135.000.000đ (Ch a bao ợ ủ ưh p lý c a ô tô là 135.000.000đ (Ch a bao ợ ủ ư
g m thu  GTGT) ; Ti n thuê ph i tr  m i ồ ế ề ả ả ỗg m thu  GTGT) ; Ti n thuê ph i tr  m i ồ ế ề ả ả ỗ
năm 1 l n vào cu i năm là 50.000.000đ (Ch a ầ ố ưnăm 1 l n vào cu i năm là 50.000.000đ (Ch a ầ ố ư
bao g m thu  GTGT); Lãi su t biên đi vay gi  ồ ế ấ ảbao g m thu  GTGT); Lãi su t biên đi vay gi  ồ ế ấ ả
s  là 10% năm; (Lãi su t ng m đ nh là thông ử ấ ầ ịs  là 10% năm; (Lãi su t ng m đ nh là thông ử ấ ầ ị
tin n i b  c a bên cho thuê bên đi thuê ộ ộ ủtin n i b  c a bên cho thuê bên đi thuê ộ ộ ủ
th ng khó bi t); Giá tr  còn l i đ c đ m ườ ế ị ạ ượ ảth ng khó bi t); Giá tr  còn l i đ c đ m ườ ế ị ạ ượ ả
b o là 10.000.000đ.ảb o là 10.000.000đ.ả



  

Ghi nh n thuê tài s n tài chính ậ ảGhi nh n thuê tài s n tài chính ậ ả
trong BCTCtrong BCTC

 Giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u ị ệ ạ ủ ả ề ố ểGiá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u ị ệ ạ ủ ả ề ố ể
đ c tính nh  sau:ượ ưđ c tính nh  sau:ượ ư

                       50.000 50.000             50.000 50.000               50.000  50.000          10.000    10.000    
 PV=   ------------ + ----------- + ------------ + ------------PV=   ------------ + ----------- + ------------ + ------------                      
                          (1+ 0,1)(1+ 0,1)11        (1+ 0,1(1+ 0,1)2)2        (1+ 0,1)3(1+ 0,1)3       (1+ 0,1)3 (1+ 0,1)3
           = 45.454.545 + 41.322.314 + 37.565.740 + 7.513.148 = = 45.454.545 + 41.322.314 + 37.565.740 + 7.513.148 = 

131.885.747đ131.885.747đ
 Vì giá tr  h p lý c a tài s n thuê l n h n giá tr  hi n t i ị ợ ủ ả ớ ơ ị ệ ạVì giá tr  h p lý c a tài s n thuê l n h n giá tr  hi n t i ị ợ ủ ả ớ ơ ị ệ ạ

c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u nên tr ng ủ ả ề ố ể ườc a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u nên tr ng ủ ả ề ố ể ườ
h p này giá tr  tài s n thuê và n  ph i tr  đ c ghi ợ ị ả ợ ả ả ượh p này giá tr  tài s n thuê và n  ph i tr  đ c ghi ợ ị ả ợ ả ả ượ
theo giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i ị ệ ạ ủ ả ề ốtheo giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i ị ệ ạ ủ ả ề ố
thi u là 131.855.747đ. ểthi u là 131.855.747đ. ể



  

Ghi nh n thuê tài s n tài chính ậ ảGhi nh n thuê tài s n tài chính ậ ả
trong BCTCtrong BCTC

 1.2. Kho n thanh toán ti n thuê tài s n thuê tàiả ề ả1.2. Kho n thanh toán ti n thuê tài s n thuê tàiả ề ả   
 Kho n thanh toán ti n thuê tài s n thuê tài chínhả ề ảKho n thanh toán ti n thuê tài s n thuê tài chínhả ề ả  :  : chia ra chia ra 

thành chi phí tài chính (s  ti n lãi thuê tài chính) và kho n ố ề ảthành chi phí tài chính (s  ti n lãi thuê tài chính) và kho n ố ề ả
ph i tr  n  g c t ng kỳ.ả ả ợ ố ừph i tr  n  g c t ng kỳ.ả ả ợ ố ừ   

 S  ti n lãi thuê tài chính ph i tr  đ c h ch toán vào chi ố ề ả ả ượ ạS  ti n lãi thuê tài chính ph i tr  đ c h ch toán vào chi ố ề ả ả ượ ạ
phí tài chính trong su t th i h n thuê. ố ờ ạphí tài chính trong su t th i h n thuê. ố ờ ạ S  ti n lãi thuê tài ố ềS  ti n lãi thuê tài ố ề
chính ghi nh n vào chi phí tài chính t ng kỳ đ c xác ậ ừ ượchính ghi nh n vào chi phí tài chính t ng kỳ đ c xác ậ ừ ượ
đ nh b ng s  d  n  g c còn l i nhân (x) v i t  l  lãi su t ị ằ ố ư ợ ố ạ ớ ỷ ệ ấđ nh b ng s  d  n  g c còn l i nhân (x) v i t  l  lãi su t ị ằ ố ư ợ ố ạ ớ ỷ ệ ấ
đ nh kỳ c  đ nhị ố ịđ nh kỳ c  đ nhị ố ị ..
S  ti n lãi thuê tài chính ph i tr  đ c h ch toán vào chi ố ề ả ả ượ ạS  ti n lãi thuê tài chính ph i tr  đ c h ch toán vào chi ố ề ả ả ượ ạ
phí tài chính trong su t th i h n thuê. ố ờ ạphí tài chính trong su t th i h n thuê. ố ờ ạ S  ti n lãi thuê tài ố ềS  ti n lãi thuê tài ố ề
chính ghi nh n vào chi phí tài chính t ng kỳ đ c xác ậ ừ ượchính ghi nh n vào chi phí tài chính t ng kỳ đ c xác ậ ừ ượ
đ nh b ng s  d  n  g c còn l i nhân (x) v i t  l  lãi su t ị ằ ố ư ợ ố ạ ớ ỷ ệ ấđ nh b ng s  d  n  g c còn l i nhân (x) v i t  l  lãi su t ị ằ ố ư ợ ố ạ ớ ỷ ệ ấ
đ nh kỳ c  đ nhị ố ịđ nh kỳ c  đ nhị ố ị ..

        1.3. Các chi phí tr c ti p phát sinh ban đ u liên quan đ n ự ế ầ ế1.3. Các chi phí tr c ti p phát sinh ban đ u liên quan đ n ự ế ầ ế
ho t đ ng thuê tài chính đ c tính vào nguyên giá c a tài ạ ộ ượ ủho t đ ng thuê tài chính đ c tính vào nguyên giá c a tài ạ ộ ượ ủ
s n thuê.ảs n thuê.ả



  

Nguyên giá TSCĐ thuê TCNguyên giá TSCĐ thuê TC

 Nguyên giá c a TSCĐ thuê tài chínhủNguyên giá c a TSCĐ thuê tài chínhủ :: b ng giá ằ b ng giá ằ
tr  h p lý c a tài s n thuê ho c là giá tr  hi n ị ợ ủ ả ặ ị ệtr  h p lý c a tài s n thuê ho c là giá tr  hi n ị ợ ủ ả ặ ị ệ
t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u ạ ủ ả ề ố ểt i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u ạ ủ ả ề ố ể
(tr ng h p giá tr  h p lý cao h n giá tr  hi n ườ ợ ị ợ ơ ị ệ(tr ng h p giá tr  h p lý cao h n giá tr  hi n ườ ợ ị ợ ơ ị ệ
t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u) ạ ủ ả ề ố ểt i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u) ạ ủ ả ề ố ể
c ng v i các chi phí tr c ti p phát sinh ban đ u ộ ớ ự ế ầc ng v i các chi phí tr c ti p phát sinh ban đ u ộ ớ ự ế ầ
liên quan đ n ho t đ ng thuê tài chính.ế ạ ộliên quan đ n ho t đ ng thuê tài chính.ế ạ ộ

 Nguyên giá c a TSCĐ thuê tài chính không bao ủNguyên giá c a TSCĐ thuê tài chính không bao ủ
g m s  thu  GTGT bên cho thuê đã tr  khi mua ồ ố ế ảg m s  thu  GTGT bên cho thuê đã tr  khi mua ồ ố ế ả
TSCĐ đ  cho thuêểTSCĐ đ  cho thuêể   



  

KKh u hao tài s n c  đ nhấ ả ố ịh u hao tài s n c  đ nhấ ả ố ị  thuê TC thuê TC

   Bên thuê có trách nhi m tính, trích ệBên thuê có trách nhi m tính, trích ệ
kh u hao tài s n c  đ nh vào chi phí ấ ả ố ịkh u hao tài s n c  đ nh vào chi phí ấ ả ố ị
s n xu t, kinh doanh theo đ nh kỳ trên ả ấ ịs n xu t, kinh doanh theo đ nh kỳ trên ả ấ ị
c  s  áp d ng chính sách kh u hao ơ ở ụ ấc  s  áp d ng chính sách kh u hao ơ ở ụ ấ
nh t quán v i chính sách kh u hao ấ ớ ấnh t quán v i chính sách kh u hao ấ ớ ấ
c a tài s n cùng lo i thu c s  h u ủ ả ạ ộ ở ữc a tài s n cùng lo i thu c s  h u ủ ả ạ ộ ở ữ
c a mình.ủc a mình.ủ

    



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ

Ví d  3:ụVí d  3:ụ
          Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Công ty TNHH A ký h p đ ng thuê ợ ồNgày 31 tháng 12 năm 2007 Công ty TNHH A ký h p đ ng thuê ợ ồ

thi t b  c a Công ế ị ủthi t b  c a Công ế ị ủ tty cho thuê tài chính B. Đây là h p đ ng không ợ ồy cho thuê tài chính B. Đây là h p đ ng không ợ ồ
th  hu  ngang có th i h n 5 năm. Ti n thuê ph i tr  hàng năm ể ỷ ờ ạ ề ả ảth  hu  ngang có th i h n 5 năm. Ti n thuê ph i tr  hàng năm ể ỷ ờ ạ ề ả ả
(ngày 2(ngày 2/01/01 hàng năm) là 70 tri u đ ng/năm b t đ u t  năm 2008. ệ ồ ắ ầ ừ hàng năm) là 70 tri u đ ng/năm b t đ u t  năm 2008. ệ ồ ắ ầ ừ
Thi t b  này đ c thi t k  theo yêu c u c a Công ty TNHH A, ế ị ượ ế ế ầ ủThi t b  này đ c thi t k  theo yêu c u c a Công ty TNHH A, ế ị ượ ế ế ầ ủ
do đó không có giá tr  th  tr ng. Lãi su t ti n vay ngân hàng kỳ ị ị ườ ấ ềdo đó không có giá tr  th  tr ng. Lãi su t ti n vay ngân hàng kỳ ị ị ườ ấ ề
h n 5 năm c a Công ty TNHH A là 12% năm. Thi t b  đ c ạ ủ ế ị ượh n 5 năm c a Công ty TNHH A là 12% năm. Thi t b  đ c ạ ủ ế ị ượ
kh u hao theo ph ng pháp đ ng th ng theo th i h n c a ấ ươ ườ ẳ ờ ạ ủkh u hao theo ph ng pháp đ ng th ng theo th i h n c a ấ ươ ườ ẳ ờ ạ ủ
h p đ ng là 5 năm. Th i gian s  d ng h u ích c tính c a tài ợ ồ ờ ử ụ ữ ướ ủh p đ ng là 5 năm. Th i gian s  d ng h u ích c tính c a tài ợ ồ ờ ử ụ ữ ướ ủ
s n cũng là 5 năm. Gi  s  r ng giá tr  thu h i t i th i đi m k t ả ả ử ằ ị ồ ạ ờ ể ếs n cũng là 5 năm. Gi  s  r ng giá tr  thu h i t i th i đi m k t ả ả ử ằ ị ồ ạ ờ ể ế
thúc h p đ ng thuê b ng không (= 0) và đây là h p đ ng thuê tài ợ ồ ằ ợ ồthúc h p đ ng thuê b ng không (= 0) và đây là h p đ ng thuê tài ợ ồ ằ ợ ồ
s n duy nh t c a Công ty TNHH A trong năm 2008.ả ấ ủs n duy nh t c a Công ty TNHH A trong năm 2008.ả ấ ủ

Yêu c u : Xác đ nh nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi s  ầ ị ổYêu c u : Xác đ nh nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi s  ầ ị ổ
k  toán và trinh bày báo cáo tài chính năm 2008 & 2009ếk  toán và trinh bày báo cáo tài chính năm 2008 & 2009ế



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ

 Kế toán sẽ ghi nhận và trình bày hợp đồng thuê Kế toán sẽ ghi nhận và trình bày hợp đồng thuê 
thiết bị này trong năm 2008 như sau:thiết bị này trong năm 2008 như sau:

 H p đ ng thuê thi t b  đ c phân lo i là ợ ồ ế ị ượ ạH p đ ng thuê thi t b  đ c phân lo i là ợ ồ ế ị ượ ạ
thuê tài chính thuê tài chính 

 Công ty TNHH A ghi nh n nguyên giá tài s n ậ ảCông ty TNHH A ghi nh n nguyên giá tài s n ậ ả
thuê tài chính và n  g c ph i tr  v  thuê tài ợ ố ả ả ềthuê tài chính và n  g c ph i tr  v  thuê tài ợ ố ả ả ề
chính v i cùng m t giá tr  b ng v i giá tr  ớ ộ ị ằ ớ ịchính v i cùng m t giá tr  b ng v i giá tr  ớ ộ ị ằ ớ ị
hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i ệ ạ ủ ả ề ốhi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i ệ ạ ủ ả ề ố
thi uểthi uể   



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ

 Giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n ị ệ ạ ủ ả ềGiá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n ị ệ ạ ủ ả ề
thuê t i thi u đ c xác đ nh nh  sau:ố ể ượ ị ưthuê t i thi u đ c xác đ nh nh  sau:ố ể ượ ị ư

                        4      4      70.000.000 70.000.000 
 PV =PV =∑∑   --------------- + --------------- +  70.000.000=  70.000.000= 

282.614.454282.614.454đđ                                                                                                          
                                                                    t=t=  1       1       ((1+0,12)1+0,12)t t 

 Chi phí khấu hao hàng năm được xác định là:Chi phí khấu hao hàng năm được xác định là:
                      282.614.454/5 năm =  56.522.890 đồng282.614.454/5 năm =  56.522.890 đồng



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ

 Chi phí tài chính hàng năm được xác định như sau:Chi phí tài chính hàng năm được xác định như sau:

Năm
m 

N  ph i tr  ợ ả ả 
đ u nămầ  

Ti n thuê ề  
đã trả 

S  d  nố ư ợ 
trong năm 

Chi phí tài  
chính 

N  ph i trợ ả ả 
cu i nămố  

2008  282.614.454    70.000.000    212.614.454     25.513.735     238.128.189    
2009  238.128.189    70.000.000    168.128.189     20.175.383     188.303.571    
2010  188.303.571    70.000.000    118.303.571     14.196.429     132.500.000    
2011  132.500.000    70.000.000    62.500.000       7.500.000       70.000.000    
2012    70.000.000    70.000.000    0 0 0 

 



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ
 T i ngày 2/1/2008 khi nh n thi t b  k  toán căn c  vào h p đ ng  thuê ạ ậ ế ị ế ứ ợ ồT i ngày 2/1/2008 khi nh n thi t b  k  toán căn c  vào h p đ ng  thuê ạ ậ ế ị ế ứ ợ ồ

tài s n và ch ng t  liên quan đ  ghi nh n tài s n thuê tài chính nh  ả ứ ừ ể ậ ả ưtài s n và ch ng t  liên quan đ  ghi nh n tài s n thuê tài chính nh  ả ứ ừ ể ậ ả ư
sau:sau:

            N  TK 212 - TSCĐ thuê tài chínhợN  TK 212 - TSCĐ thuê tài chínhợ                         282.614.454 đ282.614.454 đ
                                      Có TK 342 - N  dài h nợ ạCó TK 342 - N  dài h nợ ạ                                                       212.614.454 đ212.614.454 đ
                        Có TK 315 - N  dài h n đ n h n tr           ợ ạ ế ạ ảCó TK 315 - N  dài h n đ n h n tr           ợ ạ ế ạ ả                   70.000.000 đ70.000.000 đ
      Đồng thời tại ngày 2/1/2008, Căn cứ vào hoá đơn yêu cầu thanh toán tiền thuê Đồng thời tại ngày 2/1/2008, Căn cứ vào hoá đơn yêu cầu thanh toán tiền thuê 

tài chính và chứng từ chuyển tiền tại ngân hàng, kế toán ghi nhận:tài chính và chứng từ chuyển tiền tại ngân hàng, kế toán ghi nhận:
                          Nợ TK 133  Thuế GTGT được khấu trừ  Nợ TK 133  Thuế GTGT được khấu trừ     7   7.000.000 đ.000.000 đ
            Nợ TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trảNợ TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả                     70.000.000 đ70.000.000 đ
                                Có TK 112  Tiền gửi ngân hàngCó TK 112  Tiền gửi ngân hàng                                                       77.000.000 đ77.000.000 đ
 Hàng tháng kế toán xác định chi phí tài chính phát sinh trong tháng và ghi Hàng tháng kế toán xác định chi phí tài chính phát sinh trong tháng và ghi 

nhận chi phí tài chính như sau:nhận chi phí tài chính như sau:
            Nợ TK 635  Chi phí tài chính  Nợ TK 635  Chi phí tài chính                 2.126.145 đ               2.126.145 đ 
                                Có TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trảCó TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả                           2.126.145 đ2.126.145 đ



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ
 (Chi phí tài chính mỗi tháng của năm 2008 tính bình quân là: (Chi phí tài chính mỗi tháng của năm 2008 tính bình quân là: 
            25.513.735/12 = 2.126.145)25.513.735/12 = 2.126.145)
 Hàng tháng kế toán xác định chi phí khấu hao Hàng tháng kế toán xác định chi phí khấu hao 

(56.522.890/12 = 4.710.241) và ghi nhận chi phí khấu hao như sau:(56.522.890/12 = 4.710.241) và ghi nhận chi phí khấu hao như sau:
              Nợ TK 627  Chi phí sản xuất chungNợ TK 627  Chi phí sản xuất chung     4.710.241 đ      4.710.241 đ  
                    Có TK 214  Hao mòn tài sản cố định Có TK 214  Hao mòn tài sản cố định                        4.710.241 đ                      4.710.241 đ
 Cuối năm 2008, kế toán xác định số nợ đến hạn trả trong kỳ sau và ghi nhận:Cuối năm 2008, kế toán xác định số nợ đến hạn trả trong kỳ sau và ghi nhận:

                Nợ TK 342  Nợ dài hạn  Nợ TK 342  Nợ dài hạn                                         44.486.265 đ44.486.265 đ
                            Có TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả                 Có TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả                             44.486.265 đ44.486.265 đ
 T i ngày 31/12/2008 h p đ ng thuê thi t b  này s  đ c ph n ánh ạ ợ ồ ế ị ẽ ượ ảT i ngày 31/12/2008 h p đ ng thuê thi t b  này s  đ c ph n ánh ạ ợ ồ ế ị ẽ ượ ả

trong các ch  tiêu c a b ng cân đ i k  toán nh  sau:ỉ ủ ả ố ế ưtrong các ch  tiêu c a b ng cân đ i k  toán nh  sau:ỉ ủ ả ố ế ư
 1. Tài sản cố định thuê tài chính1. Tài sản cố định thuê tài chính
         Nguyên giáNguyên giá           282.614.454282.614.454đđ
                Giá trị hao mòn luỹ kế Giá trị hao mòn luỹ kế           56.522.89         56.522.89đđ      



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ
 2. Vay và nợ ngắn hạn2. Vay và nợ ngắn hạn
Thuê tài chính đến hạn trả: Thuê tài chính đến hạn trả:        70.000.000      70.000.000
 3. Vay và nợ dài hạn3. Vay và nợ dài hạn
Nợ thuê tài chính   Nợ thuê tài chính                                                                    

168.128.189   168.128.189   
 Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 

2008, hợp đồng thuê tài chính này sẽ được phản 2008, hợp đồng thuê tài chính này sẽ được phản 
ánh trong các chỉ tiêu sau:ánh trong các chỉ tiêu sau:

 Chi phí tài chính:                                       Chi phí tài chính:                                       
25.513.735   25.513.735   

 Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008 sẽ được Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008 sẽ được 
trình bày như sau:trình bày như sau:



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ
 a) Chính sách kế toána) Chính sách kế toán
 Hợp đồng thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu bên cho Hợp đồng thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu bên cho 

thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 
hữu tài sản cho Công ty. Tài sản cố định thuê tài chính được phản ánh hữu tài sản cho Công ty. Tài sản cố định thuê tài chính được phản ánh 
theo giá thấp hơn giữa giá trị hợp lý của tài sản và giá trị hiện của các theo giá thấp hơn giữa giá trị hợp lý của tài sản và giá trị hiện của các 
khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu tại thời điểm khởi đầu thuê tài khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu tại thời điểm khởi đầu thuê tài 
sản. Tài sản cố định thuê tài chính được khấu hao theo phương pháp sản. Tài sản cố định thuê tài chính được khấu hao theo phương pháp 
đường thẳng trên cơ sở thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Trường đường thẳng trên cơ sở thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Trường 
hợp không chắc chắn rằng Công ty sẽ có quyền sở hữu tài sản khi hết hợp không chắc chắn rằng Công ty sẽ có quyền sở hữu tài sản khi hết 
hạn thuê thì tài sản sẽ được khấu hao theo thời gian ngắn hơn giữa thời hạn thuê thì tài sản sẽ được khấu hao theo thời gian ngắn hơn giữa thời 
hạn thuê và thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.hạn thuê và thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

 Khoản thanh toán tiền thuê tài sản được chia thành chi phí tài chính Khoản thanh toán tiền thuê tài sản được chia thành chi phí tài chính 
và khoản phải trả nợ gốc. Chi phí tài chính được tính theo từng kỳ kế và khoản phải trả nợ gốc. Chi phí tài chính được tính theo từng kỳ kế 
toán trong thời gạn thuê theo tỷ lệ lãi suất định kỳ cố định trên số dư toán trong thời gạn thuê theo tỷ lệ lãi suất định kỳ cố định trên số dư 
nợ còn lại cho mỗi kỳ kế toán.nợ còn lại cho mỗi kỳ kế toán.



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ
 b) Tăng, gi m tài s n c  đ nh thuê tài chínhả ả ố ịb) Tăng, gi m tài s n c  đ nh thuê tài chínhả ả ố ị
 Tài s n c  đ nh thuê tài chính là thi t b  đ c ả ố ị ế ị ượTài s n c  đ nh thuê tài chính là thi t b  đ c ả ố ị ế ị ượ

thuê theo h p đ ng thuê tài chính không hu  ợ ồ ỷthuê theo h p đ ng thuê tài chính không hu  ợ ồ ỷ
ngang có th i h n là 5 năm. Nghĩa v  thuê tài ờ ạ ụngang có th i h n là 5 năm. Nghĩa v  thuê tài ờ ạ ụ
s n đ c đ m b o b ng chính tài s n đ c ả ượ ả ả ằ ả ượs n đ c đ m b o b ng chính tài s n đ c ả ượ ả ả ằ ả ượ
thuê. thuê. Tình hình tăng TSCĐthuê TC trong năm Tình hình tăng TSCĐthuê TC trong năm 
(Xem trang sau)(Xem trang sau)

          
   Không có ti n thuê phát sinh thêm trong năm ềKhông có ti n thuê phát sinh thêm trong năm ề

và không có các đi u kho n thay đ i h p ề ả ổ ợvà không có các đi u kho n thay đ i h p ề ả ổ ợ
đ ng thuê phát sinh trong năm.ồđ ng thuê phát sinh trong năm.ồ



  

Tình hình tăng gi m tài s n c  đ nh thuê tài ả ả ố ịTình hình tăng gi m tài s n c  đ nh thuê tài ả ả ố ị
chính trong năm chính trong năm 20082008

Kho n m cả ụKho n m cả ụ Máy móc thi t bế ịMáy móc thi t bế ị

  - Nguyên giá- Nguyên giá         

  T i ngày 01/01/2008ạT i ngày 01/01/2008ạ                 --

-Thuê tài chính trong năm-Thuê tài chính trong năm 282.614.454 282.614.454 

T i ngày 31/12/2008ạT i ngày 31/12/2008ạ 282.614.454  282.614.454  

- Giá tr  hao mòn lu  kị ỹ ế- Giá tr  hao mòn lu  kị ỹ ế               

  T i ngày 01/01/2008ạT i ngày 01/01/2008ạ -       -       

  KKh u hao trong năm         ấh u hao trong năm         ấ                                         
                          

56.522.891 56.522.891 

T i ngày 31/12/2008         ạT i ngày 31/12/2008         ạ                                             
        

56.522.891   56.522.891   

- Giá tr  còn l iị ạ- Giá tr  còn l iị ạ

TT i ngày 01/01/2008ại ngày 01/01/2008ạ           --
T i ngày 31/12/2008ạT i ngày 31/12/2008ạ 226.091.563226.091.563



  

Trình bày BCTCTrình bày BCTC
 c) Các khoản nợ thuê tài chínhc) Các khoản nợ thuê tài chính
 Các khoản nợ thuê tài chính được thanh toán như Các khoản nợ thuê tài chính được thanh toán như 

sau:sau:
 Năm nay Năm tr cướ  

Th i ờ
h n ạ
thuê 

T ng kho n ổ ả
thanh toán 
ti n thuêề  

Tr  lãi ti n ả ề
thuê 

Tr  ti n thuê ả ề
g cố  

T ng ổ
kho n ả
thanh 

toán ti n ề
thuê 

Tr  lãi ả
ti n ề
thuê 

Tr  ti n ả ề
thuê g cố  

- D i ướ
1 năm 

70.000.000 25.513.735 44.486.265 - - - 

- T  1 ừ
đ n 3 ế
năm 

210.000.000 41.871.811 168.128.189 - - - 

-Trên 3 
năm 
 

- -  - - - 

 280.000.000 67.385.546 212.614.454 - - - 
 



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ
 Ví dụ 4:Ví dụ 4:  Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Công ty TNHH A ký Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Công ty TNHH A ký 

h p đ ng thuê thi t b  c a Công Ty cho thuê tài chính B. ợ ồ ế ị ủh p đ ng thuê thi t b  c a Công Ty cho thuê tài chính B. ợ ồ ế ị ủ
Đây là h p đ ng không th  hu  ngang có th i h n là 5 năm. ợ ồ ể ỷ ờ ạĐây là h p đ ng không th  hu  ngang có th i h n là 5 năm. ợ ồ ể ỷ ờ ạ
Ti n thuê ph i tr  ề ả ảTi n thuê ph i tr  ề ả ả vào cu i m i ố ỗvào cu i m i ố ỗ năm là 70 tri u đ ng/ b t ệ ồ ắnăm là 70 tri u đ ng/ b t ệ ồ ắ
đ u t  năm 2008. Thi t b  này đ c thi t k  theo yêu c u ầ ừ ế ị ượ ế ế ầđ u t  năm 2008. Thi t b  này đ c thi t k  theo yêu c u ầ ừ ế ị ượ ế ế ầ
c a Công ty TNHH A, do đó không có giá tr  th  tr ng. Lãi ủ ị ị ườc a Công ty TNHH A, do đó không có giá tr  th  tr ng. Lãi ủ ị ị ườ
su t ti n vay ngân hàng kỳ h n 5 năm c a Công ty TNHH A ấ ề ạ ủsu t ti n vay ngân hàng kỳ h n 5 năm c a Công ty TNHH A ấ ề ạ ủ
là 12% năm. Thi t b  đ c kh u hao theo ph ng pháp ế ị ượ ấ ươlà 12% năm. Thi t b  đ c kh u hao theo ph ng pháp ế ị ượ ấ ươ
đ ng th ng theo th i h n c a h p đ ng là 5 năm. Th i ườ ẳ ờ ạ ủ ợ ồ ờđ ng th ng theo th i h n c a h p đ ng là 5 năm. Th i ườ ẳ ờ ạ ủ ợ ồ ờ
gian s  d ng h u ích c tính c a tài s n cũng là 5 năm. ử ụ ữ ướ ủ ảgian s  d ng h u ích c tính c a tài s n cũng là 5 năm. ử ụ ữ ướ ủ ả
Gi  s  r ng giá tr  thu h i t i th i đi m k t thúc h p ả ử ằ ị ồ ạ ờ ể ế ợGi  s  r ng giá tr  thu h i t i th i đi m k t thúc h p ả ử ằ ị ồ ạ ờ ể ế ợ
đ ng thuê b ng không (= 0) và đây là h p đ ng thuê tài s n ồ ằ ợ ồ ảđ ng thuê b ng không (= 0) và đây là h p đ ng thuê tài s n ồ ằ ợ ồ ả
duy nh t c a Công ty TNHH A trong năm 2008.ấ ủduy nh t c a Công ty TNHH A trong năm 2008.ấ ủ

 Yêu c u : Xác đ nh nguyên giá TSCĐ thuê tài chính và ghi ầ ịYêu c u : Xác đ nh nguyên giá TSCĐ thuê tài chính và ghi ầ ị
s  k  toán năm 2008 & 2009ổ ếs  k  toán năm 2008 & 2009ổ ế



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ
 Kế toán ghi nhận hợp đồng thuê thiết bị này trong năm 2008 như Kế toán ghi nhận hợp đồng thuê thiết bị này trong năm 2008 như 

sau:sau:
 HHợp đồng thuê thiết bị này được phân loại là thuê tài chính ợp đồng thuê thiết bị này được phân loại là thuê tài chính 
 CCông ty TNHH A ghi nhận nguyên giá tài sản thuê tài chính và ông ty TNHH A ghi nhận nguyên giá tài sản thuê tài chính và 

nợ gốc phải trảnợ gốc phải trả  về thuê tài chính bằng với giá trị hiện tại của về thuê tài chính bằng với giá trị hiện tại của 
khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu vì thiết bị này không có giá trị khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu vì thiết bị này không có giá trị 
thị trường.thị trường.

 Giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u ị ệ ạ ủ ả ề ố ểGiá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u ị ệ ạ ủ ả ề ố ể
đ c xác đ nh nh  sau:ượ ị ưđ c xác đ nh nh  sau:ượ ị ư

                                55                    70.000.000 70.000.000 
 PV =  PV =  ∑∑        ---------------------           ---------------------     = 252.334.334 đ = 252.334.334 đ 
                                tt =1           =1          (1+0,12)(1+0,12)tt

Chi phí kh u hao hàng năm đ c xác đ nh là:ấ ượ ịChi phí kh u hao hàng năm đ c xác đ nh là:ấ ượ ị
                                      252.334.334 /5 năm  = 50.466.867 đ ng.ồ252.334.334 /5 năm  = 50.466.867 đ ng.ồ



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ

Chi phí tài chính hàng năm đ c xác đ nh nh  sau:ượ ị ư  
                                                                     (Đ n v  tính: đ ng)ơ ị ồ  

Năm 
N  ph i trợ ả ả 

đ u nămầ  
Chi phí tài 
chính 

Ti n thuêề  
đã trả 

N  ph i trợ ả ả 
cu i  nămố  

 
2008 252.334.334    30.280.120    70.000.000         212.614.454    
2009 212.614.454    25.513.735    70.000.000         168.128.189    
2010 168.128.189    20.175.383    70.000.000         118.303.571    
2011 118.303.571    14.196.429    70.000.000           62.500.000    
2012   62.500.000      7.500.000    70.000.000                           0    

 



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ
 Tại ngày 2/1/2008, khi nhận thiết bị kế toán căn cứ vào hợp đồng  Tại ngày 2/1/2008, khi nhận thiết bị kế toán căn cứ vào hợp đồng  

thuê tài sản và chứng từ liên quan để ghi nhận tài sản thuê tài thuê tài sản và chứng từ liên quan để ghi nhận tài sản thuê tài 
chính như sau:chính như sau:

                    Nợ TK 212  TSCĐ thuê tài chínhNợ TK 212  TSCĐ thuê tài chính       252.334.334  252.334.334  
                              Có TK 342  Nợ dài hạnCó TK 342  Nợ dài hạn                                        212.614.454   212.614.454  
                          Có TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trảCó TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả 39.719.880   39.719.880   
 Hàng tháng kế toán xác định chi phí tài chính phát sinh trong Hàng tháng kế toán xác định chi phí tài chính phát sinh trong 

tháng và ghi nhận chi phí tài chính như sau:tháng và ghi nhận chi phí tài chính như sau:
          Nợ TK 635  Chi phí tài chínhNợ TK 635  Chi phí tài chính     2.523.343     2.523.343     
                      Có TK 315  Nợ dài hạn đến hạn Có TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trảtrả                        2.523.3432.523.343
 Chi phí tài chính mỗi tháng của năm 2008 tính bình quân là: Chi phí tài chính mỗi tháng của năm 2008 tính bình quân là: 

                            30.280.120/12 = 2.523.34330.280.120/12 = 2.523.343



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ
 Hàng tháng kế toán xác định chi phí khấu hao (50.466.867/12) và ghi Hàng tháng kế toán xác định chi phí khấu hao (50.466.867/12) và ghi 

nhận chi phí khấu hao như sau:nhận chi phí khấu hao như sau:
Nợ TK 627  Chi phí sản xuất chungNợ TK 627  Chi phí sản xuất chung     4.205.572       4.205.572   

Có TK 214  Hao mòn tài sản cố định Có TK 214  Hao mòn tài sản cố định                                       4.205.572 4.205.572 
 Đồng thời tại ngày 31/12/2008, căn cứ vào hoá đơn yêu cầu thanh Đồng thời tại ngày 31/12/2008, căn cứ vào hoá đơn yêu cầu thanh 

toán tiền thuê tài chính và chứng từ chuyển tiền tại ngân hàng, kế toán toán tiền thuê tài chính và chứng từ chuyển tiền tại ngân hàng, kế toán 
ghi nhận:ghi nhận:
Nợ TK 133  Thuế GTGT được khấu trừNợ TK 133  Thuế GTGT được khấu trừ       7.000.000 7.000.000
Nợ TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả Nợ TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả                 70.000.00070.000.000

Có TK 112  Tiền gửi ngân hàngCó TK 112  Tiền gửi ngân hàng    77.000.00077.000.000
 Cuối năm 2008, kế toán xác định số nợ đến hạn trả trong kỳ sau và Cuối năm 2008, kế toán xác định số nợ đến hạn trả trong kỳ sau và 

ghi nhận:ghi nhận:
Nợ TK 342  Nợ dài hạnNợ TK 342  Nợ dài hạn                                                           44.486.265   44.486.265   

          CCó TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả ó TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả                             44.486.265  44.486.265 



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ

 NNăm 2009, kế toán sẽ ghi nhận hợp đồng thuê tài sản này ăm 2009, kế toán sẽ ghi nhận hợp đồng thuê tài sản này 
như sau:như sau:

 Hàng tháng, kế toán xác định chi phí tài chính phát sinh Hàng tháng, kế toán xác định chi phí tài chính phát sinh 
trong tháng và ghi nhận như sau:trong tháng và ghi nhận như sau:
Nợ TK 635  Chi phí tài chínhNợ TK 635  Chi phí tài chính    2.126.145           2.126.145        
Có TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trảCó TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả    2.126.145         2.126.145      

    (Chi phí tài chính mỗi tháng của năm 2009 = 25.513.735 /12)(Chi phí tài chính mỗi tháng của năm 2009 = 25.513.735 /12)
 Hàng tháng kế toán xác định chi phí khấu hao và ghi nhận Hàng tháng kế toán xác định chi phí khấu hao và ghi nhận 

chi phí khấu hao hàng tháng như sau:chi phí khấu hao hàng tháng như sau:                      
          NNợ TK 627  Chi phí sản xuất chungợ TK 627  Chi phí sản xuất chung     4.205.572      4.205.572                

                    Có TK 214  Hao mòn tài sản cố định Có TK 214  Hao mòn tài sản cố định                        
4.205.572      4.205.572      



  

Ví d  minh h aThuê tài chínhụ ọVí d  minh h aThuê tài chínhụ ọ

 Cuối năm 2009, kế toán xác định số nợ đến hạn trả trong kỳ Cuối năm 2009, kế toán xác định số nợ đến hạn trả trong kỳ 
sau và ghi nhận:sau và ghi nhận:
            Nợ TK 342  Nợ dài hạn                 49.824.617   Nợ TK 342  Nợ dài hạn                 49.824.617   

Có TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trảCó TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả          49.824.617         49.824.617
 Định kỳ trả tiền thuê:Định kỳ trả tiền thuê:

Nợ TK 133  Thuế GTGT được khấu trừNợ TK 133  Thuế GTGT được khấu trừ   7.000.000  7.000.000
   Nợ TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả       70.000.000Nợ TK 315  Nợ dài hạn đến hạn trả       70.000.000
        Có TK 111  Tiền mặt Có TK 111  Tiền mặt                                        77.000.00077.000.000



  

Thuê ho t đ ngạ ộThuê ho t đ ngạ ộ

   Ghi nhận thuê tài sản là thuê hoạt động đối với Ghi nhận thuê tài sản là thuê hoạt động đối với 
doanh nghiệp thuêdoanh nghiệp thuê

 Thuê tài sản là thuê hoạt động thì doanh nghiệp Thuê tài sản là thuê hoạt động thì doanh nghiệp 
thuê không phản ánh giá trị tài sản đi thuê trên Bảng thuê không phản ánh giá trị tài sản đi thuê trên Bảng 
cân đối kế toán của doanh nghiệp, mà chỉ phản ánh cân đối kế toán của doanh nghiệp, mà chỉ phản ánh 
chi phí tiền thuê hoạt động vào chi phí sản xuất, kinh chi phí tiền thuê hoạt động vào chi phí sản xuất, kinh 
doanh theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời doanh theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời 
hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức 
thanh toán tiền thuê (Trả tiền thuê từng kỳ hay trả thanh toán tiền thuê (Trả tiền thuê từng kỳ hay trả 
trước, trả sau).trước, trả sau).





  

Kế toán TSCĐ thuê hoạt độngKế toán TSCĐ thuê hoạt động
  
 Khi xác định chi phí tiền thuê tài sản là thuê hoạt Khi xác định chi phí tiền thuê tài sản là thuê hoạt 
động phải trả trong kỳ, ghi:động phải trả trong kỳ, ghi:
Nợ các TK 623, 627, 641, 642Nợ các TK 623, 627, 641, 642
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1332)Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 331  Phải trả cho người bán, hoặc Có TK 331  Phải trả cho người bán, hoặc 
Có các TK 111, 112,...Có các TK 111, 112,...



  

Kế toán TSCĐ thuê hoạt độngKế toán TSCĐ thuê hoạt động
 Trường hợp doanh nghiệp phải trả trước tiền thuê tài sản là thuê Trường hợp doanh nghiệp phải trả trước tiền thuê tài sản là thuê 

hoạt động cho nhiều kỳ.hoạt động cho nhiều kỳ.
   Khi xuất tiền trả trước tiền thuê cho nhiều kỳ, ghi:Khi xuất tiền trả trước tiền thuê cho nhiều kỳ, ghi:

              Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Số trả cho kỳ này)Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Số trả cho kỳ này)
          Nợ TK 142  Chi phí trả trước Nợ TK 142  Chi phí trả trước 
            Nợ TK 242  Chi phí trả trước dài hạn Nợ TK 242  Chi phí trả trước dài hạn 
          Nợ TK 133  Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)Nợ TK 133  Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
                                        Có các TK 111, 112...Có các TK 111, 112...
 Định kỳ, phân bổ tiền thuê tài sản là thuê hoạt động đã trả trước Định kỳ, phân bổ tiền thuê tài sản là thuê hoạt động đã trả trước 

vàovào  chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:
                Nợ các TK 623, 627, 641, 642Nợ các TK 623, 627, 641, 642

                Có TK 142  Chi phí trả trước, hoặcCó TK 142  Chi phí trả trước, hoặc
                Có TK 242  Chi phí trả trước dài hạn.Có TK 242  Chi phí trả trước dài hạn.



  

Cho thuê ho t đ ngạ ộCho thuê ho t đ ngạ ộ

 Ghi nh n TSCĐ cho thuê ho t đ ng ậ ạ ộGhi nh n TSCĐ cho thuê ho t đ ng ậ ạ ộ
   Cho thuê hoạt động là bên cho thuê không có sự chuyển Cho thuê hoạt động là bên cho thuê không có sự chuyển 

giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn với quyền sở hữu tài giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn với quyền sở hữu tài 
sản cho thuê. sản cho thuê. Bên cho thuê vẫn ghi nhận tài sản cho thuê Bên cho thuê vẫn ghi nhận tài sản cho thuê 
hoạt động trên Bảng cân đối kế toán theo cách phân loại hoạt động trên Bảng cân đối kế toán theo cách phân loại 
tài sản của doanh nghiệp cho thuê.tài sản của doanh nghiệp cho thuê.

   Doanh thu cho thuê tài sản từ cho thuê hoạt động phải Doanh thu cho thuê tài sản từ cho thuê hoạt động phải 
được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong 
suốt thời hạn cho thuê mà không phụ thuộc vào phương suốt thời hạn cho thuê mà không phụ thuộc vào phương 
thức thanh toán, trừ khi áp dụng phương pháp tính khác thức thanh toán, trừ khi áp dụng phương pháp tính khác 
hợp lý hơn.hợp lý hơn.



  

Cho thuê ho t đ ngạ ộCho thuê ho t đ ngạ ộ

   Chi phí cho thuê hoạt động trong kỳ bao gồm Chi phí cho thuê hoạt động trong kỳ bao gồm 
khoản khấu hao tài sản cho thuê hoạt động và số khoản khấu hao tài sản cho thuê hoạt động và số 
chi phí trực tiếp ban đầu được ghi nhận ngay chi phí trực tiếp ban đầu được ghi nhận ngay 
hoặc phân bổ dần cho suốt thời hạn cho thuê phù hoặc phân bổ dần cho suốt thời hạn cho thuê phù 
hợp với việc ghi nhận doanh thu.hợp với việc ghi nhận doanh thu.

     Khấu hao tài sản cố định cho thuê hoạt động Khấu hao tài sản cố định cho thuê hoạt động 
theo quy định của Chuẩn mực kế toán TSCĐ hữu theo quy định của Chuẩn mực kế toán TSCĐ hữu 
hình hoặc Chuẩn mực kế toán TSCĐ vô hình phù hình hoặc Chuẩn mực kế toán TSCĐ vô hình phù 
hợp với chính sách khấu hao của doanh nghiệp.hợp với chính sách khấu hao của doanh nghiệp.



  

Bán và thuê l i là thuê TCạBán và thuê l i là thuê TCạ

 Giao dịch bán và thuê lại tài sản được thực hiện khi tài Giao dịch bán và thuê lại tài sản được thực hiện khi tài 
sản được bán và được thuê lại bởi chính người bán. sản được bán và được thuê lại bởi chính người bán. 

 Khoản chênh lệch giữa thu nhập bán tài sản với giá trị Khoản chênh lệch giữa thu nhập bán tài sản với giá trị 
còn lại trên sổ kế toán không được ghi nhận ngay là một còn lại trên sổ kế toán không được ghi nhận ngay là một 
khoản lãi hoặc lỗ từ việc bán tài sản mà phải ghi nhận là khoản lãi hoặc lỗ từ việc bán tài sản mà phải ghi nhận là 
thu nhập chưa thực hiện hoặc chi phí trả trước dài hạn thu nhập chưa thực hiện hoặc chi phí trả trước dài hạn 
và phân bổ cho suốt thời gian thuê tài sản. và phân bổ cho suốt thời gian thuê tài sản. 

 Trong giao dịch bán và thuê lại, nếu có chi phí phát sinh Trong giao dịch bán và thuê lại, nếu có chi phí phát sinh 
ngoài chi phí khấu hao thì được hạch toán vào chi phí ngoài chi phí khấu hao thì được hạch toán vào chi phí 
sản xuất, kinh doanh trong kỳ.sản xuất, kinh doanh trong kỳ.



  

Bán và thuê l i là thuê ho t đ ngạ ạ ộBán và thuê l i là thuê ho t đ ngạ ạ ộ
 Ghi nhận giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là Ghi nhận giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là 

thuê hoạt độngthuê hoạt động
   Nếu giá bán được thỏa thuận ở mức giá trị hợp lý thì các Nếu giá bán được thỏa thuận ở mức giá trị hợp lý thì các 

khoản lỗ hoặc lãi phải được ghi nhận ngay vào Báo cáo khoản lỗ hoặc lãi phải được ghi nhận ngay vào Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ phát sinh; kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ phát sinh; 

   Nếu giá bán được thoả thuận thấp hơn giá trị hợp lý thì Nếu giá bán được thoả thuận thấp hơn giá trị hợp lý thì 
các khoản lãi hoặc lỗ cũng phải được ghi nhận ngay các khoản lãi hoặc lỗ cũng phải được ghi nhận ngay 
trong kỳ phát sinh, trừ trường hợp khoản lỗ được bù đắp trong kỳ phát sinh, trừ trường hợp khoản lỗ được bù đắp 
bằng khoản tiền thuê trong tương lai ở một mức giá thuê bằng khoản tiền thuê trong tương lai ở một mức giá thuê 
thấp hơn giá thuê thị trường, thì khoản lỗ này không thấp hơn giá thuê thị trường, thì khoản lỗ này không 
được ghi nhận ngay mà phải phân bổ dần phù hợp với được ghi nhận ngay mà phải phân bổ dần phù hợp với 
khoản thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian mà tài khoản thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian mà tài 
sản đó được dự kiến sử dụng; sản đó được dự kiến sử dụng; 



  

Bán và thuê l i là thuê ho t đ ngạ ạ ộBán và thuê l i là thuê ho t đ ngạ ạ ộ

   Nếu giá bán cao hơn giá trị hợp lý thì khoản Nếu giá bán cao hơn giá trị hợp lý thì khoản 
chênh lệch cao hơn giá trị hợp lý không được ghi chênh lệch cao hơn giá trị hợp lý không được ghi 
nhận ngay là một khoản lãi trong kỳ mà phải nhận ngay là một khoản lãi trong kỳ mà phải 
được phân bổ dần trong suốt thời gian mà tài sản được phân bổ dần trong suốt thời gian mà tài sản 
đó được dự kiến sử dụng;đó được dự kiến sử dụng;

   Đối với thuê hoạt động, nếu giá trị hợp lý tại thời Đối với thuê hoạt động, nếu giá trị hợp lý tại thời 
điểm bán và thuê lại tài sản thấp hơn giá trị còn điểm bán và thuê lại tài sản thấp hơn giá trị còn 
lại của tài sản, khoản lỗ bằng số chênh lệch giữa lại của tài sản, khoản lỗ bằng số chênh lệch giữa 
giá trị còn lại và giá trị hợp lý phải được ghi nhận giá trị còn lại và giá trị hợp lý phải được ghi nhận 
ngay trong kỳ phát sinh.ngay trong kỳ phát sinh.



  

K  toán bán và thuê l i là thuê ế ạK  toán bán và thuê l i là thuê ế ạ
ho t đ ngạ ộho t đ ngạ ộ

 Ví dụ 5: Ví dụ 5:  Doanh nghiệp X có 1 TSCĐ có nguyên giá là 120 Doanh nghiệp X có 1 TSCĐ có nguyên giá là 120 
triệu đồng, hao mòn lũy kế là 40 triệu đồng, doanh nghiệp triệu đồng, hao mòn lũy kế là 40 triệu đồng, doanh nghiệp 
quyết định bán cho công ty cho thuê A với giá 110 triệu quyết định bán cho công ty cho thuê A với giá 110 triệu 
đồng thu bằng tiền mặt (trong đó thuế GTGT 10%), đồng đồng thu bằng tiền mặt (trong đó thuế GTGT 10%), đồng 
thời ký hợp đồng thuê lại chính tài sản cố định đó theo giá thời ký hợp đồng thuê lại chính tài sản cố định đó theo giá 
thuê tính trên cơ sở giá hợp lý  là 100 triệu đồng (giá bán và thuê tính trên cơ sở giá hợp lý  là 100 triệu đồng (giá bán và 
thuê lại = giá trị hợp lý trên thị trường = 100) và thời gian thuê lại = giá trị hợp lý trên thị trường = 100) và thời gian 
thuê 2 năm (Biết rằng thời gian sử dụng hữu ích còn lại của thuê 2 năm (Biết rằng thời gian sử dụng hữu ích còn lại của 
TSCĐ là 6 năm) (Đơn vị tính: 1.000.000đ).TSCĐ là 6 năm) (Đơn vị tính: 1.000.000đ).

 Yêu c u: Tính toán và ghi nh n giao d ch bán và thuê ầ ậ ịYêu c u: Tính toán và ghi nh n giao d ch bán và thuê ầ ậ ị
l i TSCĐ là thuê ho t đ ngạ ạ ộl i TSCĐ là thuê ho t đ ngạ ạ ộ



  

Giá bán b ng giá tr  h p lý (Lãi)ằ ị ợGiá bán b ng giá tr  h p lý (Lãi)ằ ị ợ

   Theo ví dụ trên thì thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động và Theo ví dụ trên thì thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động và 
giá bán bằng  (=) giá trị hợp lý và có lãi.giá bán bằng  (=) giá trị hợp lý và có lãi.

 Kế toán đối với bên bán và thuê lại như sau: Kế toán đối với bên bán và thuê lại như sau: 
  
 Ghi nhận thu nhập khác khi bán TSCĐ theo giá trị hợp lý:Ghi nhận thu nhập khác khi bán TSCĐ theo giá trị hợp lý:
                          Nợ TK 111 Tiền mặt                                  110Nợ TK 111 Tiền mặt                                  110
                                      Có TK 711 Thu nhập khác                                100Có TK 711 Thu nhập khác                                100
                                      Có TK 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp        10Có TK 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp        10

 Đồng thời ghi giảm TSCĐ bánĐồng thời ghi giảm TSCĐ bán
             Nợ TK  214 Hao mòn TSCĐ                       40Nợ TK  214 Hao mòn TSCĐ                       40
             Nợ TK  811 Chi phí khác                             80Nợ TK  811 Chi phí khác                             80                             

              Có TK 211TSCĐ hữu hình                                 120Có TK 211TSCĐ hữu hình                                 120



  

Giá bán b ng giá tr  h p lý (Lãi)ằ ị ợGiá bán b ng giá tr  h p lý (Lãi)ằ ị ợ

   Cuối kỳ kế toán kết chuyển: Cuối kỳ kế toán kết chuyển: 
   Thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh, ghi:Thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
        Nợ TK 711 Thu nhập khác                  100Nợ TK 711 Thu nhập khác                  100
                  CCó TK 911 Xác định kết quả kinh doanh      ó TK 911 Xác định kết quả kinh doanh      110000
   Chi phí khácChi phí khác
            Nợ  TK 911 Xác định kết quả kinh doanh   80Nợ  TK 911 Xác định kết quả kinh doanh   80
                          Có TK 811 Chi phí khác                               Có TK 811 Chi phí khác                               

8080



  

Giá bán b ng giá tr  h p lý (L )ằ ị ợ ỗGiá bán b ng giá tr  h p lý (L )ằ ị ợ ỗ

 Doanh nghiệp X có 1 TSCĐ có nguyên giá là 120 Doanh nghiệp X có 1 TSCĐ có nguyên giá là 120 
triệu đồng, hao mòn lũy kế là 40 triệu đồng, doanh triệu đồng, hao mòn lũy kế là 40 triệu đồng, doanh 
nghiệp quyết định bán cho công ty cho thuê A với nghiệp quyết định bán cho công ty cho thuê A với 
giá giá 7777 triệu đồng thu bằng tiền mặt (trong đó thuế  triệu đồng thu bằng tiền mặt (trong đó thuế 
GTGT 10%), đồng thời ký hợp đồng thuê lại chính GTGT 10%), đồng thời ký hợp đồng thuê lại chính 
tài sản cố định đó theo giá thuê tính trên cơ sở giá tài sản cố định đó theo giá thuê tính trên cơ sở giá 
hợp lý  là hợp lý  là 7070 triệu đồng (giá bán và thuê lại = giá trị  triệu đồng (giá bán và thuê lại = giá trị 
hợp lý trên thị trường = hợp lý trên thị trường = 7070) và thời gian thuê 2 năm ) và thời gian thuê 2 năm 
(Biết rằng thời gian sử dụng hữu ích còn lại của (Biết rằng thời gian sử dụng hữu ích còn lại của 
TSCĐ là 6 năm) (Đơn vị tính: 1.000.000đ).TSCĐ là 6 năm) (Đơn vị tính: 1.000.000đ).



  

Giá bán b ng giá tr  h p lý (L )ằ ị ợ ỗGiá bán b ng giá tr  h p lý (L )ằ ị ợ ỗ

 Kế toán đối với bên bán và thuê lại Kế toán đối với bên bán và thuê lại 
như sau: như sau: 

   Ghi nhận thu nhập khác khi bán Ghi nhận thu nhập khác khi bán 
TSCĐ theo giá trị hợp lý:TSCĐ theo giá trị hợp lý:

Nợ TK 111 Tiền mặt      77Nợ TK 111 Tiền mặt      77
CCó TK 711 Thu nhập khác  ó TK 711 Thu nhập khác            70          70

Có TK 3331 Thuế Có TK 3331 Thuế GTGTGTGT phải nộp 7 phải nộp 7



  

Giá bán b ng giá tr  h p lý (L )ằ ị ợ ỗGiá bán b ng giá tr  h p lý (L )ằ ị ợ ỗ

 Đồng thời ghi giảm TSCĐ bán:Đồng thời ghi giảm TSCĐ bán:
             Nợ TK  214 Hao mòn TSCĐ     40Nợ TK  214 Hao mòn TSCĐ     40
             Nợ TK  811 Chi phí khác           80Nợ TK  811 Chi phí khác           80
                              Có TK 211TSCĐ hữu hình           Có TK 211TSCĐ hữu hình           112020

   Cuối kỳ kế toán kết chuyển: Cuối kỳ kế toán kết chuyển: 
   Thu nhập khác  để xác định kết quả kinh doanh, ghi:Thu nhập khác  để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
             Nợ TK 711 Thu nhập khác                          70Nợ TK 711 Thu nhập khác                          70
                                    Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh             70Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh             70
 Chi phí khác, ghi:Chi phí khác, ghi:
             Nợ  TK 911 Xác định kết quả kinh doanh      80Nợ  TK 911 Xác định kết quả kinh doanh      80
                                        Có TK 811 Chi phí khác                                  80Có TK 811 Chi phí khác                                  80



  

Giá bán nh  h n giá tr  h p lý ỏ ơ ị ợGiá bán nh  h n giá tr  h p lý ỏ ơ ị ợ

Trường hợp thuê theo giá thuê thị trường do đó ghi nhận Trường hợp thuê theo giá thuê thị trường do đó ghi nhận 
ngay lỗ hoặc lãi:ngay lỗ hoặc lãi:

 Ví dụ 7:Ví dụ 7:  Doanh nghiệp X có 1 TSCĐ có nguyên giá Doanh nghiệp X có 1 TSCĐ có nguyên giá 
là 120 triệu đồng, hao mòn lũy kế là 40 triệu đồng, là 120 triệu đồng, hao mòn lũy kế là 40 triệu đồng, 
doanh nghiệp quyết định bán cho công ty cho thuê A với doanh nghiệp quyết định bán cho công ty cho thuê A với 
giá giá 9999 triệu đồng thu bằng tiền mặt (trong đó thuế GTGT  triệu đồng thu bằng tiền mặt (trong đó thuế GTGT 
10%), đồng thời ký hợp đồng thuê lại chính tài sản cố 10%), đồng thời ký hợp đồng thuê lại chính tài sản cố 
định đó theo giá thuê tính trên cơ sở giá hợp lý  là định đó theo giá thuê tính trên cơ sở giá hợp lý  là 9090  
triệu đồng (giá bán và thuê lại triệu đồng (giá bán và thuê lại nh  h n ỏ ơnh  h n ỏ ơ giá trị hợp lý giá trị hợp lý 
trên thị trường) và thời gian thuê 2 năm (Biết rằng thời trên thị trường) và thời gian thuê 2 năm (Biết rằng thời 
gian sử dụng hữu ích còn lại của TSCĐ là 6 năm) (Đơn gian sử dụng hữu ích còn lại của TSCĐ là 6 năm) (Đơn 
vị tính: 1.000.000đ).vị tính: 1.000.000đ).



  

Giá bán nh  h n giá tr  h p lýỏ ơ ị ợGiá bán nh  h n giá tr  h p lýỏ ơ ị ợ

 Kế toán đối với bên bán và thuê lại như sau: Kế toán đối với bên bán và thuê lại như sau: 
                          (Đơn vị tính: 1.000.000 đ)(Đơn vị tính: 1.000.000 đ)

 Ghi nhận thu nhập khác khi bán TSCĐ theo giá trị hợp lý:Ghi nhận thu nhập khác khi bán TSCĐ theo giá trị hợp lý:
           Nợ TK 111 Tiền mặt                       99Nợ TK 111 Tiền mặt                       99
                        Có TK 711 Thu nhập khác                             90Có TK 711 Thu nhập khác                             90
                        Có TK 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp      9Có TK 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp      9

Đồng thời ghi giảm TSCĐ bán:Đồng thời ghi giảm TSCĐ bán:
             Nợ TK  214 Hao mòn TSCĐ            40Nợ TK  214 Hao mòn TSCĐ            40
             Nợ TK  811 Chi phí khác                   8Nợ TK  811 Chi phí khác                   8
                                Có TK 211TSCĐ hữu hình                       120Có TK 211TSCĐ hữu hình                       120



  

Giá bán nh  h n giá tr  h p lýỏ ơ ị ợGiá bán nh  h n giá tr  h p lýỏ ơ ị ợ

 Cuối kỳ kế toán kết chuyển: Cuối kỳ kế toán kết chuyển: 
 Thu nhập khác  để xác định kết quả kinh doanh, ghi:Thu nhập khác  để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
             Nợ TK 711 Thu nhập khác              90Nợ TK 711 Thu nhập khác              90
                          Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh    Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh    

9090
 Chi phí khác, ghi:Chi phí khác, ghi:

Nợ  TK 911 Xác định kết quả kinh doanh   80Nợ  TK 911 Xác định kết quả kinh doanh   80
                  Có TK 811 Chi phí khác                                80Có TK 811 Chi phí khác                                80



  

Giá bán nh  h n giá tr  h p lýỏ ơ ị ợGiá bán nh  h n giá tr  h p lýỏ ơ ị ợ
 Bán và thuê lại nhỏ hơn giá trị hợp lý nhưng mức giá Bán và thuê lại nhỏ hơn giá trị hợp lý nhưng mức giá 

thuê nhỏ hơn giá thuê thị trường, khoản lỗ này không thuê nhỏ hơn giá thuê thị trường, khoản lỗ này không 
được ghi nhận ngay mà phải phân bổ phù hợp với được ghi nhận ngay mà phải phân bổ phù hợp với 
khoản thanh toán tiền thuê trong thời gian thuê tài sản.khoản thanh toán tiền thuê trong thời gian thuê tài sản.
Ví dụ 8:Ví dụ 8: Doanh nghiệp X có 1 tài sản với nguyên giá là  Doanh nghiệp X có 1 tài sản với nguyên giá là 
146 triệu đồng, số hao mòn lũy kế là 20 triệu đồng, giá 146 triệu đồng, số hao mòn lũy kế là 20 triệu đồng, giá 
bán là 99 triệu đồng gồm cả thuế GTGT 10%, biết rằng bán là 99 triệu đồng gồm cả thuế GTGT 10%, biết rằng 
giá trị hợp lý của TSCĐ là 100 triệu đồng và thời gian giá trị hợp lý của TSCĐ là 100 triệu đồng và thời gian 
thuê là 3 năm (Biết rằng thời giản sử dụng hữu ích còn thuê là 3 năm (Biết rằng thời giản sử dụng hữu ích còn 
lại của TSCĐ là 7 năm), tài sản thuê dùng cho hoạt lại của TSCĐ là 7 năm), tài sản thuê dùng cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh:động sản xuất kinh doanh:

Yêu c u: L p các bút toán ghi s  k  toán bán ầ ậ ổ ếYêu c u: L p các bút toán ghi s  k  toán bán ầ ậ ổ ế
và thuê l iạvà thuê l iạ



  

Giá bán nh  h n giá tr  h p lýỏ ơ ị ợGiá bán nh  h n giá tr  h p lýỏ ơ ị ợ
 Kế toán đối với bên bán và thuê lại như sau: Kế toán đối với bên bán và thuê lại như sau: 

( Đơn vị tính: 1.000.000 đ)( Đơn vị tính: 1.000.000 đ)
 Ghi nhận thu nhập khác khi bán TSCĐ theo giá trị hợp lý:Ghi nhận thu nhập khác khi bán TSCĐ theo giá trị hợp lý:
             Nợ TK 111 Tiền mặt                            99Nợ TK 111 Tiền mặt                            99
                                    Có TK 711 Thu nhập khác                            Có TK 711 Thu nhập khác                                              9090
                                    Có TK 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp      Có TK 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp                    99
 Đồng thời ghi giảm TSCĐ bán:Đồng thời ghi giảm TSCĐ bán:
                      Nợ TK  214 Hao mòn TSCĐ                   Nợ TK  214 Hao mòn TSCĐ                    2020
             Nợ TK  811 Chi phí khác                          Nợ TK  811 Chi phí khác                           9090
                      Nợ TK  242 Chi phí trả trước dài hạn       Nợ TK  242 Chi phí trả trước dài hạn        3636
                                Có TK 211TSCĐ hữu hình                                       146Có TK 211TSCĐ hữu hình                                       146



  

Giá bán nh  h n giá tr  h p lýỏ ơ ị ợGiá bán nh  h n giá tr  h p lýỏ ơ ị ợ
 Cuối kỳ kế toán kết chuyển: Cuối kỳ kế toán kết chuyển: 
 Thu nhập khác  để xác định kết quả kinh doanh, ghi:Thu nhập khác  để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
            Nợ TK 711 Thu nhập khác                             90Nợ TK 711 Thu nhập khác                             90
                           Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh                  90Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh                  90

 Chi phí khác, ghi:Chi phí khác, ghi:
Nợ  TK 911 Xác định kết quả kinh doanh     90Nợ  TK 911 Xác định kết quả kinh doanh     90

                      Có TK 811 Chi phí khác                                            90Có TK 811 Chi phí khác                                            90

 Định kỳ phân bổ số lỗ về giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê hoạt động vào Định kỳ phân bổ số lỗ về giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê hoạt động vào 
chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phù hợp với khoản thanh toán tiền thuê chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phù hợp với khoản thanh toán tiền thuê 
trong suốt thời gian mà tài sản đó dự kiến sử dụng (thuê) trong suốt thời gian mà tài sản đó dự kiến sử dụng (thuê) 

           Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung                  1Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung                  1
                        Có TK 242 Chí phí trả trước dài hạn     Có TK 242 Chí phí trả trước dài hạn                           1                      1 
                  (Số phân bổ được hàng tháng được tính = 36/36 tháng)(Số phân bổ được hàng tháng được tính = 36/36 tháng)
          



  

Giá bán l n h n giá tr  h p lýớ ơ ị ợGiá bán l n h n giá tr  h p lýớ ơ ị ợ

 Giá bán lớn hơn giá trị hợp lý của tài sản bán và Giá bán lớn hơn giá trị hợp lý của tài sản bán và 
thuê lại thì:thuê lại thì:

 Chênh lệch giữa giá bán và giá trị hợp lý chưa được Chênh lệch giữa giá bán và giá trị hợp lý chưa được 
ghi nhận ngay mà phải phân bổ;ghi nhận ngay mà phải phân bổ;

 Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị còn lại được Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị còn lại được 
ghi nhận ngay là lãi (lỗ).ghi nhận ngay là lãi (lỗ).



  

Giá bán l n h n giá tr  h p lýớ ơ ị ợGiá bán l n h n giá tr  h p lýớ ơ ị ợ

 Ví dụ 9:Ví dụ 9: Doanh nghiệp X có  Doanh nghiệp X có 
TSCĐ nguyên giá là 120 triệu TSCĐ nguyên giá là 120 triệu 
đồng, đã khấu hao 40 triệu đồng, đồng, đã khấu hao 40 triệu đồng, 
giá bán TSCĐ chưa có thuế là giá bán TSCĐ chưa có thuế là 
124 triệu đồng, biết rằng thuế 124 triệu đồng, biết rằng thuế 
GTGT 10%, giá trị hợp lý của GTGT 10%, giá trị hợp lý của 
TSCĐ là 100 triệu đồng, thuê 2 TSCĐ là 100 triệu đồng, thuê 2 
năm. năm. 

 Yêu c u: l p các bút toán ghi ầ ậYêu c u: l p các bút toán ghi ầ ậ
s  k  toánổ ếs  k  toánổ ế



  

Giá bán l n h n giá tr  h p lýớ ơ ị ợGiá bán l n h n giá tr  h p lýớ ơ ị ợ

 Theo ví dụ này thì cần phải tính ra hai khoản chênh Theo ví dụ này thì cần phải tính ra hai khoản chênh 
lệch, đó là:lệch, đó là:

 Chênh lệch giữa giá bán và giá trị hợp lý: Chênh lệch giữa giá bán và giá trị hợp lý: 
                  124 100 = 24 (triệu đồng)124 100 = 24 (triệu đồng)
 Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị còn lại: Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị còn lại: 
                    100 80 = 20 (triệu đồng) 100 80 = 20 (triệu đồng) 
  



  

Giá bán l n h n giá tr  h p lýớ ơ ị ợGiá bán l n h n giá tr  h p lýớ ơ ị ợ
 Kế toán đối với bên bán và thuê lại như sau: Kế toán đối với bên bán và thuê lại như sau: 

 Ghi nhận thu nhập khác khi bán TSCĐ theo giá trị hợp lý:Ghi nhận thu nhập khác khi bán TSCĐ theo giá trị hợp lý:
           Nợ TK 111 Tiền mặt                                 136,4Nợ TK 111 Tiền mặt                                 136,4
                        Có TK 338  Phải trả, phải nộp khác (3387)               24      Có TK 338  Phải trả, phải nộp khác (3387)               24                          

    Có TK 711 Thu nhập khác                                          100Có TK 711 Thu nhập khác                                          100
                        CCó TK 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp              12,4ó TK 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp              12,4
 Đồng thời ghi giảm TSCĐ bán:Đồng thời ghi giảm TSCĐ bán:
          Nợ TK  214 Hao mòn TSCĐ                         40Nợ TK  214 Hao mòn TSCĐ                         40
          Nợ TK  811 Chi phí khác                               80             Nợ TK  811 Chi phí khác                               80                                                  

Có TK 211TSCĐ hữu hình                                         120Có TK 211TSCĐ hữu hình                                         120



  

Giá bán l n h n giá tr  h p lýớ ơ ị ợGiá bán l n h n giá tr  h p lýớ ơ ị ợ
 Cuối kỳ kế toán kết chuyển: Cuối kỳ kế toán kết chuyển: 
 Thu nhập khác  để xác định kết quả kinh doanh, ghi:Thu nhập khác  để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
             Nợ TK 711 Thu nhập khác                           100Nợ TK 711 Thu nhập khác                           100
                                    Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh                 100Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh                 100
   Chi phí khác, ghi:Chi phí khác, ghi:
                       Nợ  TK 911 Xác định kết quả kinh doanh    80Nợ  TK 911 Xác định kết quả kinh doanh    80
                                            Có TK 811 Chi phí khác                                           80Có TK 811 Chi phí khác                                           80
 Định kỳ phân bổ số lãi về giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê hoạt Định kỳ phân bổ số lãi về giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê hoạt 

động ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phù hợp với động ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phù hợp với 
khoản thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian mà tài sản đó dự kiến khoản thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian mà tài sản đó dự kiến 
sử dụng (thuê), ghi: sử dụng (thuê), ghi: 

               Nợ TK 338   Phải trả, phải nộp khác (3387)       1           Nợ TK 338   Phải trả, phải nộp khác (3387)       1           
              Có TK 627 Chi phí sản xuất chung                              1Có TK 627 Chi phí sản xuất chung                              1

                          (Số phân bổ được hàng tháng được tính = 24/24 tháng)(Số phân bổ được hàng tháng được tính = 24/24 tháng)
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